
STT
Mã sản 

phẩm
Tên Sản Phẩm Quy cách

Total 
ml

Hãng - Nước sản xuất

1 156004 ALBUMIN liquicolor 4 x 100 ml 400 Human - Đức
2 12018 alpha-AMYLASE liquicolor 12 x 10 ml 120 Human - Đức
3 10741 auto-Bilirubin-D liquicolor 375 ml 375 Human - Đức
4 10742 auto-Bilirubin-T liquicolor 375 ml 375 Human - Đức
5 10011 CALCIUM liquicolor 200 ml 200 Human - Đức
6 10028 CHOLESTEROL liquicolor 4 x 100 ml 400 Human - Đức
7 10017 CHOLESTEROL liquicolor 4 x 30ml 120 Human - Đức
8 12015 CK NAC activated liquiUV 10 x 10 ml 100 Human - Đức
9 12118 CK-MB liquiUV 10 x 10 ml 100 Human - Đức

10 10051 CREATININE liquicolor 200 ml 200 Human - Đức

11 11241 CRP
R1: 40ml; R2: 
10ml

50 Human - Đức

12 11141 CRP Buffer 4 x 100 ml 400 Human - Đức

13 11610 FERRITIN
R1 25ml/R2 
12,5ml

37.5 Human/Denka - Nhật Bản

14 12023 gamma-GT liquicolor 8 x 50 ml 400 Human - Đức
15 12013 gamma-GT liquicolor 10 x 10ml 100 Human - Đức
16 10121 GLUCOSE liquicolor 1000 ml 1000 Human - Đức
17 10260 GLUCOSE liquicolor 4 x 100ml 400 Human - Đức
18 12021 GOT (ASAT) IFCC mod. liquiUV 8 x 50 ml 400 Human - Đức
19 12011 GOT (ASAT) IFCC mod. liquiUV 10 x 10ml 100 Human - Đức
20 12022 GPT (ALAT) IFCC mod. liquiUV 8 x 50 ml 400 Human - Đức
21 12012 GPT (ALAT) IFCC mod. liquiUV 10 x 10ml 100 Human - Đức
22 10770 HbA1c liquidirect 40 ml 40 Human/MedTest - Mỹ
23 10084 HDL CHOLESTEROL liquicolor 80ml 80 Human/Denka - Nhật Bản
24 10229 IRON liquicolor 2 x 30 ml 60 Human - Đức
25 10230 IRON liquicolor 2 x100ml 200 Human - Đức
26 12014 LDH SCE mod. liquiUV 10 x 10 ml 100 Human - Đức
27 12214 LDH SCE mod. liquiUV 16 x 5ml 80 Human - Đức
28 10094 LDL CHOLESTEROL liquicolor 80ml 80 Human/Denka - Nhật Bản

29 11120 MICROALBUMIN
2 x 25 ml + 1 x 
5ml

55 Human/APTEC - Bỉ

30 157004 TOTAL PROTEIN liquicolor 4 x 100 ml 400 Human - Đức
31 11115 TRANSFERRIN 2 x 30 ml 60 Human/APTEC - Bỉ
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32 10724 TRIGLYCERIDES liquicolor mono 4 x 100 ml 400 Human - Đức
33 10720P TRIGLYCERIDES liquicolor mono 9 x 15ml 135 Human - Đức
34 10521 UREA liquiUV 8 x 50 ml 400 Human - Đức
35 10505 UREA liquicolor 200ml 200 Human - Đức
36 10691 URIC ACID liquicolor 4 x 100 ml 400 Human - Đức
37 10690 URIC ACID liquicolor 4 x 30ml 120 Human - Đức
38 10694 URIC ACID liquicolor plus 3 x 100 ml 300 Human - Đức

Quality Control
39 13611 CK-MB Control 4 x 2 ml 8 Human/Aalto - Mỹ
40 10775 HbA1c liquidirect control blood (2 level) 4 x 0,5 ml 2 Human/MedTest - Mỹ
41 13511 HUMATROL N 6 x 5 ml 30 Human/Aalto - Mỹ
42 13512 HUMATROL P 6 x 5 ml 30 Human/Aalto - Mỹ
43 13951 SERODOS 6 x 5 ml 30 Human/Aalto - Mỹ
44 13151 SERODOS plus 6 x 5 ml 30 Human/Aalto - Mỹ
45 13010 TURBIDOS 4 x 3 ml 12 Human/Microgenics - Mỹ

Calibrator
46 13160 AUTOCAL 4 x 5 ml 20 Human/Aalto - Mỹ
47 13612 CK-MB Calibrator 2 x 1 ml 2 Human/Aalto - Mỹ

48 11117
COMPLEMENT C3/COMPLEMENT 
C4/TRANSFERRIN Standard

2 x 1 ml 2 Human/APTEC - Bỉ

49 11341 CRP Standard 2 x 1 ml 2 Human - Đức
50 11614 FERRITIN Calibrator Set 4 x 0,5 ml 2 Human/Denka - Nhật Bản
51 10776 HbA1c liquidirect calibrator set (4 level) 4 x 0,5 ml 2 Human/MedTest - Mỹ
52 11124 MICROALBUMIN STANDARD 1 x 2ml 2 Human/APTEC - Bỉ

TPHCM, ngày         tháng        năm 
ĐẠI DIỆN CÔNG TY

* Thời gian giao hàng: Trong vòng từ 3-5 ngày kể từ ngày nhận được đơn đặt hàng.
* Hình thức thanh toán: Chuyển khoản trước khi nhận hàng
* Hiệu lực của báo giá: 30 ngày kể từ ngày báo giá

Trân trọng cảm ơn!

Ghi chú:
* Đơn giá trên đã bao gồm:  Thuế GTGT, giao hàng tại kho bên bán


